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DỰ TRÙ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CHO ĐỢT TẬP HUẤN VÀ 
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Từ ngày 20/9/2026 đến ngày 13/12/2026 

 

STT TÊN THUỐC XUẤT XỨ ĐƠN VỊ SỐ 

LƯỢNG 

1 Cefuroxim 500mg (Hộp 10 viên) Việt Nam Hộp 5 

2 Amoxicillin/Acid clavulanic 875mg/125mg Việt Nam Hộp 4 

3 Cephalexin 500mg Việt Nam Viên 50 

4 Mydocalm 50mg Hungary Hộp 5 

5 No-spa 40mg Việt Nam Viên 50 

6 Mobic 7,5mg Việt Nam Hộp 4 

7 Tobramycin 0,3% Việt Nam Lọ 3 

8 Diclofenac 75mg Việt Nam Vỉ 10 

9 Natri Clorid 0,9% 10ml Việt Nam Lọ 20 

10 Muối y tế Ích Nhân Nam Dược Việt Nam Lọ 1 

11 Voltaren Emulgel 20g Thụy Sĩ Tuýp 5 

12 Fastum gel  Italia Tuýp 8 

13 Deep Heat Rub Plus Rohto 30g Nhật bản Tuýp 7 

14 Alphachymotrypsin Việt Nam Viên 400 

15 Loperamide 2mg Việt Nam Vỉ 5 

16 Biseptol 480 (H/1 vỉ x 20v) BL Liên doanh Viên 60 

17 Smecta (Hộp 30 gói) Pháp Hộp 1 

18 Omeprazol 20mg  Việt Nam Viên 60 

19 Decolgen ND ( Hộp 30 vỉ x 4 viên nén) Việt Nam Hộp 1 

20 Strepsils Orange with Vitamin C 2x12 Thái Lan Hộp 8 

21 Salonsip Gel Patch Hisamitsu (Hộp/8g/3m) Việt Nam Hộp 6 

22 Salonpas Hộp/10 hộp</20m LD Nhật Hộp nhỏ  10 

23 Ibumed 400mg Việt Nam Viên 50 

24 Paracetamol 500mg QB Việt Nam Vỉ 5 

25 Efferagan 500mg Pháp Hộp 3 

26 Nhỏ mũi Naphazolin 0.05% danapha (c/5ml) Việt Nam Lọ 10 

27 Hồ Nước Việt Nam Lọ 5 

28 Dầu gió Trường Sơn 6ml Việt Nam  Chai 5 

29 Yumangel Hàn Quốc Hộp 1 

30 Magnesi B6 DHG Việt nam Hộp 3 



 

31 Trà gừng Traphaco (h/10g) Việt Nam Hộp 2 

32 Bilaxten bilastin 20mg menarini (h/50v) Italia Viên 30 

33 Găng tay y tế  Hàn Quốc Hộp 3 

34 Băng 3NS Hàn Quốc Cuộn 80 

35 Urgo crepe 10cm x 4.5m Thái Lan Cuộn 90 

36 Urgo crepe 6cm x 4.5m Thái Lan Cuộn 100 

37 Băng cá nhân Urgo Durable 102's Pháp Hộp 4 

38 Băng thun 2 móc QM Việt Nam Cuộn 12 

39 Povidine 10% chai 20ml Việt Nam Lọ 5 

40 Bocalex Việt Nam Tuýp 32 

41 Lactomin (6 vỉ x 10 viên/ H) Hàn Quốc Hộp 2 

42 Oresol Việt Nam Gói 200 

43 Băng tự dính các màu 5cm (đỏ) Trung Quốc Hộp 10 

44 Băng tự dính các màu 5cm (vàng) Trung Quốc Hộp 2 

45 Băng tự dính các màu 5cm (xanh cốm) Trung Quốc Hộp 2 

46 Băng tự dính các màu 5cm  (trắng) Trung Quốc Hộp 10 

47 Băng cuộn đá Việt Nam Cuộn 5 

48 Túi Nilong đựng đá Việt Nam Kg 5 

49 Johnson's Baby Oil 200ml Thái Lan Chai 5 

50 Cồn 70 độ 50ml Việt Nam Lọ 5 

51 Oxy già Việt Nam Lọ  5 

52 Xịt lạnh siêu tốc Ligpro 300ml Việt Nam Chai 10 

53 Xịt nóng Ligpro 200ml  Việt Nam Chai 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


